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1. Nội dung chương trình 

	TT
	Mã số  học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Loại giờ tín chỉ
	Điều kiện tiên quyết

	
	
	
	
	LT
	BT, TL
	TH
	Tự học
	

	1. Kiến thức giáo dục đại cương (GDĐC)                                46
1.1 Kiến thức GDĐC bắt buộc                                                    44

	1
	LC1225
	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1
	2
	15
	15
	
	60
	

	2
	LC1326
	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2
	3
	35
	10
	
	90
	LC1225

	3
	LC1202
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	20
	10
	
	60
	

	4
	LC1303
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
	3
	30
	15
	
	90
	

	5
	NN1301
	Tiếng Anh (1)
	3
	36
	9
	
	90
	

	6
	NN1202
	Tiếng Anh (2)
	2
	24
	6
	
	60
	NN1301

	7
	NN1203
	Tiếng Anh (3)
	2
	24
	6
	
	60
	NN1202

	8
	TC1007
	Giáo dục thể chất
	9TC
	
	
	
	
	

	9
	QP1008
	Giáo dục quốc phòng và an ninh
	8TC
	
	
	
	
	

	10
	TI1201
	Tin học cơ sở
	2
	20
	
	10
	60
	

	11
	TG1205
	Tâm lý học đại cương
	2
	24
	4
	2
	60
	

	12
	TG1201
	Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm
	2
	24
	4
	2
	60
	

	13
	TG1206
	Giáo dục học đại cương
	2
	24
	4
	2
	60
	

	14
	TG1202
	Lý luận dạy học và lý luận giáo dục
	2
	24
	4
	2
	60
	

	15
	TG1203
	Quản lý hành chính Nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo
	2
	24
	4
	2
	60
	

	16
	TN1289
	Đại số
	2
	24
	6
	
	60
	

	17
	TN1367
	Giải tích
	3
	36
	9
	
	90
	

	18
	TN1268
	Phương trình vi phân
	2
	24
	6
	
	60
	

	19
	VL1251
	Vật lý đại cương A1
	2
	24
	6
	
	60
	

	20
	VL1252
	Vật lý đại cương A2
	2
	24
	6
	
	60
	

	21
	TN1262
	Xác suất thống kê 1
	2
	24
	6
	
	60
	

	22
	LC1207
	Pháp luật đại cương
	2
	24
	6
	
	60
	

	1.2 Kiến thức giáo dục đại cương tự chọn                                 2

      (Chọn 1 trong 3 học phần) 

	23
	NV1201
	Tiếng Việt thực hành
	2*
	20
	10
	
	60
	

	24
	SH1205
	Dân số - Môi trường - AIDS – Ma túy
	2*
	24
	6
	
	60
	

	25
	LC1204
	Logic học đại cương
	2*
	24
	6
	
	60
	

	2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp                                        84
2.1. Kiến thức cơ sở ngành                                                         24

	26
	TG2238
	Kỹ năng làm việc hiệu quả
	2
	15
	8
	7
	60
	

	27
	HH2311
	Hoá học đại cương 1
	3
	30
	15
	
	90
	

	28
	HH2312
	Hoá học đại cương 2
	3
	30
	15
	
	90
	

	29
	HH2213
	Thí nghiệm hoá học đại cương
	2
	
	
	30
	60
	

	30
	HH2214
	Tin học ứng dụng trong hoá học
	2
	20
	10
	
	60
	

	31
	HH2215
	Lý luận dạy học môn hoá học
	2
	20
	10
	
	60
	

	32
	HH2255
	Hoá học vô cơ 1
	2
	20
	10
	
	60
	

	33
	HH2257
	Hoá học hữu cơ 1
	2
	24
	6
	
	60
	

	34
	HH2254
	Rèn luyện NVSP thường xuyên
	2
	
	
	
	60
	

	35
	TG2204
	Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục
	2
	15
	8
	7
	60
	

	36
	NN2221
	Tiếng Anh chuyên ngành
	2
	24
	6
	
	60
	

	2.2. Kiến thức ngành                                                                   45

a) Kiến thức ngành bắt buộc                                                        41

	37
	HH2320
	Hoá học vô cơ 2
	3
	30
	15
	
	90
	

	38
	HH2221
	Thí nghiệm hoá học vô cơ
	2
	
	
	30
	60
	

	39
	HH2248
	Cơ sở lý thuyết hoá vô cơ
	2
	20
	10
	
	60
	

	40
	HH2322
	Hoá học hữu cơ 2
	3
	30
	15
	
	90
	

	41
	HH2223
	Hoá học hữu cơ 3
	2
	20
	10
	
	60
	

	42
	HH2224
	Thí nghiệm hoá học hữu cơ
	2
	
	
	30
	60
	

	43
	HH2371
	Cơ sở lý thuyết hoá hữu cơ
	3
	35
	10
	
	90
	

	44
	HH2325
	Hoá học phân tích 1
	3
	30
	15
	
	90
	

	45
	HH2259
	Hoá học phân tích 2
	2
	24
	6
	
	60
	

	46
	HH2227
	Thí nghiệm hoá học phân tích
	2
	
	
	30
	60
	

	47
	HH2276
	Hoá lí 1
	2
	20
	10
	
	60
	

	48
	HH2229
	Hoá lí 2
	2
	20
	10
	
	60
	

	49
	HH2280
	Hoá lí 3
	2
	20
	5
	5
	60
	

	50
	HH2278
	Bài tập hóa học ở trường phổ thông
	2
	20
	10
	
	60
	

	51
	HH2261
	Hoá công nghiệp và thực tế cơ sở sản xuất hóa học
	2
	20
	5
	5
	60
	

	52
	HH2235
	Hoá nông nghiệp và môi trường
	2
	20
	10
	
	60
	

	53
	HH2336
	PPDH hoá học ở trường phổ thông
	3
	30
	15
	
	90
	

	54
	HH2237
	Thí nghiệm hoá học ở trường phổ thông
	2
	
	
	30
	60
	

	b) Kiến thức ngành tự chọn                                                          4
    (Chọn 2 trong 6 học phần)

	55
	HH2238
	Hoá học phức chất
	2*
	20
	10
	
	60
	

	56
	HH2241
	Đo lường và đánh giá trong giáo dục
	2*
	20
	10
	
	60
	

	57
	HH2242
	Hợp chất cao phân tử
	2*
	20
	10
	
	60
	

	58
	HH2232
	Các phương pháp phổ ứng dụng vào hoá học
	2*
	20
	10
	
	60
	

	59
	HH2233
	Đối xứng phân tử và lí thuyết nhóm
	2*
	20
	10
	
	60
	

	60
	HH2247
	Tổng hợp hữu cơ
	2*
	20
	10
	
	60
	

	61
	HH2279
	Kỹ thuật xử lý nước thải
	2*
	20
	10
	
	60
	

	2.3. Thực tập, khoá luận tốt nghiệp                                           15

	62
	HH2343
	Thực tập sư phạm 1
	3
	
	
	
	
	

	63
	HH2544
	Thực tập sư phạm 2
	5
	
	
	
	
	

	64
	HH2745
	Khoá luận tốt nghiệp
	7
	
	
	
	
	

	Học phần chuyên môn thay thế khóa luận tốt nghiệp               7

	65
	HH2246
	PPDH hoá học ở trường phổ thông theo hướng tích cực
	2
	20
	10
	
	60
	

	66
	HH2339
	Hoá học các hợp chất thiên nhiên
	3
	35
	10
	
	90
	

	67
	HH2240
	Ăn mòn và bảo vệ kim loại
	2
	20
	10
	
	60
	

	                                             Cộng:                                             130


2. Kế hoạch giảng dạy (dự kiến)

	TT
	Mã số học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Học kỳ

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Kiến thức giáo dục đại cương
	46
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	LC1225
	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	

	2
	LC1326
	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2
	3
	
	3
	
	
	
	
	
	

	3
	LC1202
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	
	
	2
	
	
	
	
	

	4
	LC1303
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
	3
	
	
	
	
	3
	
	
	

	5
	NN1301
	Tiếng Anh (1)
	3
	
	3
	
	
	
	
	
	

	6
	NN1202
	Tiếng Anh (2)
	2
	
	
	2
	
	
	
	
	

	7
	NN1203
	Tiếng Anh (3)
	2
	
	
	
	2
	
	
	
	

	8
	TC1007
	Giáo dục thể chất
	9TC
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	

	9
	QP1008
	Giáo dục quốc phòng và an ninh
	8TC
	
	
	
	x
	
	
	
	

	10
	TI1201
	Tin học cơ sở
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	

	11
	TG1205
	Tâm lý học đại cương
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	

	12
	TG1201
	Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm
	2
	
	
	2
	
	
	
	
	

	13
	TG1206
	Giáo dục học đại cương
	2
	
	
	2
	
	
	
	
	

	14
	TG1202
	Lý luận dạy học và lý luận giáo dục
	2
	
	
	
	2
	
	
	
	

	15
	TG1203
	Quản lý hành chính Nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	

	16
	TN1289
	Đại số
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	

	17
	TN1367
	Giải tích
	3
	3
	
	
	
	
	
	
	

	18
	TN1268
	Phương trình vi phân
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	

	19
	VL1251
	Vật lý đại cương A1
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	

	20
	VL1252
	Vật lý đại cương A2
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	

	21
	TN1262
	Xác suất thống kê 1
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	

	22
	LC1207
	Pháp luật đại cương
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	

	23
	
	Học phần kiến thức GDĐC tự chọn
	2*
	
	2
	
	
	
	
	
	

	Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
	84
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kiến thức cơ sở ngành
	24
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	TG2238
	Kỹ năng làm việc hiệu quả
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	

	25
	HH2311
	Hoá học đại cương 1
	3
	3
	
	
	
	
	
	
	

	26
	HH2312
	Hoá học đại cương 2
	3
	
	3
	
	
	
	
	
	

	27
	HH2213
	Thí nghiệm hoá đại cương
	2
	
	
	2
	
	
	
	
	

	28
	HH2214
	Tin học ứng dụng trong hoá học
	2
	
	
	
	
	2
	
	
	

	29
	HH2215
	Lý luận dạy học môn hoá học
	2
	
	
	
	
	2
	
	
	

	30
	HH2255
	Hoá học vô cơ 1
	2
	
	
	2
	
	
	
	
	

	31
	HH2257
	Hoá học hữu cơ 1
	2
	
	
	2
	
	
	
	
	

	32
	HH2254
	Rèn luyện NVSP thường xuyên
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	

	33
	TG2204
	Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục 
	2
	
	
	
	2
	
	
	
	

	34
	NN2221
	Tiếng Anh chuyên ngành
	2
	
	
	
	
	2
	
	
	

	Kiến thức ngành
	45
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	HH2320
	Hoá học vô cơ 2
	3
	
	
	
	3
	
	
	
	

	36
	HH2221
	Thí nghiệm hoá học vô cơ
	2
	
	
	
	2
	
	
	
	

	37
	HH2248
	Cơ sở lý thuyết hoá vô cơ
	2
	
	
	
	
	2
	
	
	

	38
	HH2322
	Hoá học hữu cơ 2
	3
	
	
	
	3
	
	
	
	

	39
	HH2223
	Hoá học hữu cơ 3
	2
	
	
	
	
	2
	
	
	

	40
	HH2224
	Thí nghiệm hoá học hữu cơ
	2
	
	
	
	
	
	2
	
	

	41
	HH2371
	Cơ sở lý thuyết hoá hữu cơ
	3
	
	
	
	
	
	
	3
	

	42
	HH2325
	Hoá học phân tích 1
	3
	
	
	3
	
	
	
	
	

	43
	HH2259
	Hoá học phân tích 2
	2
	
	
	
	2
	
	
	
	

	44
	HH2227
	Thí nghiệm hoá học phân tích
	2
	
	
	
	
	2
	
	
	

	45
	HH2276
	Hoá lí 1
	2
	
	
	
	
	2
	
	
	

	46
	HH2229
	Hoá lí 2
	2
	
	
	
	
	
	2
	
	

	47
	HH2280
	Hoá lí 3
	2
	
	
	
	
	
	2
	
	

	48
	HH2278
	Bài tập hóa học ở trường phổ thông
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	

	49
	HH2261
	Hoá công nghiệp và thực tế cơ sở sản xuất hóa học
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	

	50
	HH2235
	Hoá nông nghiệp và môi trường
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	

	51
	HH2336
	PPDH hoá học ở trường phổ thông
	3
	
	
	
	
	
	3
	
	

	52
	HH2237
	Thí nghiệm hoá học ở trường phổ thông
	2
	
	
	
	
	
	2
	
	

	53
	
	HP kiến thức ngành tự chọn 1
	2*
	
	
	
	
	
	
	2
	

	54
	
	HP kiến thức ngành tự chọn 2
	2*
	
	
	
	
	
	
	
	2

	Thực tập, khoá luận tốt nghiệp
	15
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	HH2343
	Thực tập sư phạm 1
	3
	
	
	
	
	
	3
	
	

	56
	HH2544
	Thực tập sư phạm 2
	5
	
	
	
	
	
	
	
	5

	57
	HH2745
	Khoá luận tốt nghiệp
	7
	
	
	
	
	
	
	
	7

	Học phần chuyên môn thay thế khoá luận tốt nghiệp
	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	58
	HH2246
	PPDH hoá học ở trường phổ thông theo hướng tích cực
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2

	59
	HH2339
	Hoá học các hợp chất thiên nhiên
	3
	
	
	
	
	
	
	
	3

	60
	HH2240
	Ăn mòn và bảo vệ kim loại
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2

	Cộng:
	130
	16
	19
	17
	16
	17
	14
	17
	14











14

